CHỦ ĐỀ 4: ƯỚC MƠ CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 5  tuần 
(Từ ngày 16 tháng 11 năm 2026 đến ngày 18 tháng 12 năm 2026)
Mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi 
	Mục tiêu giáo dục


	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	Điều chỉnh bổ sung

	TT
	Mục tiêu
	
	
	

	                         1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Phát triển vận động

	*  Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
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	- Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn, tập theo lời ca….

 
	* Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hệ hô hấp

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra….

- Tay:  

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.

+ Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao

+ Hai tay đưa sang ngang lên cao

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Đứng cúi về trước, ngả người ra sau

+ Nghiêng người sang trái, sang phải.

+ Đứng nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay đưa cao hoặc đặt sau gáy.

 - Chân:

+ Bật tách chụm chân tại chỗ

+ Đứng nâng cao chân gập gối

+ Co duỗi chân
* Tập theo lời ca: Cháu yêu cô chú công nhân, cô và mẹ, cháu thương chú bộ đội, lớn lên cháu lái máy cày…..
	* Thể dục sáng 

- Động tác Hô hấp: Hít vào thở ra….

- Tay:  

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.

+ Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao

+ Hai tay đưa sang ngang lên cao

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Đứng cúi về trước, ngả người ra sau

+ Nghiêng người sang trái, sang phải.

+ Đứng nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay đưa cao hoặc đặt sau gáy.

 - Chân:

+ Bật tách chụm chân tại chỗ

+ Đứng nâng cao chân gập gối

+ Co duỗi chân
* Tập theo lời ca: Cháu yêu cô chú công nhân, cô và mẹ, cháu thương chú bộ đội, lớn lên cháu lái máy cày…..
	

	* Trẻ thể hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động tăng tỷ lệ phát triển chiều cao, cân nặng, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng
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	- Trẻ  giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.

+ Đi kiễng gót liên tục 3m
	+ Đi kiễng gót liên tục 3m


	*  Hoạt động học
+ Đi kiễng gót liên tục 3m

+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

+ Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng 

+ Ném trúng đích bằng 1 tay (đích ngang)

+ Bò theo hướng thẳng

* Hoạt ngoại khóa: 

- Trẻ tập thể dục nhịp điệu, nhảy theo nhạc và các bài tập tổng hợp.

* Hoạt động chơi

- Chơi chiều

+ Máy bay

+ Ai đoán đúng
	

	3
	- Trẻ kiểm soát được vận động.

+ Đi/chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.


	+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (HD)
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	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện các bài tập thể dục nhịp điệu, nhảy theo nhạc và các bài tập tổng hợp
+ Trẻ chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
+ Ném trúng đích ngang ( xa 1,5m)

+ Bò trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài


	+ Ném trúng đích bằng 1 tay (đích ngang)

+ Bò theo hướng thẳng  (HD)

+ Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng 


	
	

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe


	* Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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	- Trẻ thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:

- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
- Tháo tất, cởi quần, áo…
	- Làm quen cách đánh răng, lau mặt.

- Tập rửa tay bằng xà phòng.

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

- Tự phục vụ khi ngủ (QCN)

- Tự phục vụ khi ăn, uống (QCN) 


	* Hoạt động chơi:

- Đón trả trẻ: Thực hành “Con xin cô đi vệ sinh”, “Con muốn uống sữa”, con xin cô đi uống nước,….

- Chơi chiều: Xem hình ảnh, video và thực hành cách đánh răng, lau mặt có sự hướng dẫn của cô.

* HĐ lao động

- Xếp bát, thìa cùng cô, cất bát thìa vào rổ, lau bàn, xếp ghế

* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- HĐ Vệ sinh cá nhân: Thực hành cách đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- HĐ Giờ ăn: 

+ Thực hành ăn cơm

+ Thực hành mời cô, mời bạn khi ăn

+ Thực hành cầm cốc uống nước.

- Giờ ngủ: Thực hành đi vào chỗ ngủ đúng chỗ.

	

	* Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe
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	- Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ  sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

+ Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học. 
+ Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	- Nhận biết trang phục theo thời tiết.

- Bảo vệ sức khoẻ, an toàn khi có thời tiết thay đổi hay hiện tượng thời tiết bất thường( thay đổi tro ng ngày nắng, mưa; theo mùa: nóng, lạnh....)    
- Bảo vệ những đồ của cá nhân và tôn trọng đồ dùng của người khác 
(QCN).

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người. 
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm.
	* Hoạt động chơi

- Giờ đón, trả trẻ: 

+ Xem video, hình ảnh trang phục phù hợp với thời tiết, buổi sáng, buổi chiều lạnh mặc áo ấm, buổi trưa nắng nóng mặc quần  áo mát. 

+ Trò chuyện về cách bảo vệ sức khoẻ, an toàn khi thời tiết thay đổi (mưa, nắng, hay nóng vào buổi trưa, lạnh vào buổi sáng)

+ Xem video, hình ảnh ăn uống đúng giờ, đa dạng các loại thực phẩm và những hình ảnh bảo vệ chăm sóc mắt, mũi, vệ sinh răng miệng, đội mũ khi trời nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh.

+ Trò chuyện và thực hành một số thói quen tốt về giữ gìn sức khoẻ: Ăn chín, uống nước ấm, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Chơi chiều: 

+ Xem hình ảnh, video của một số biểu hiện khi ốm.

+ Xem những hình ảnh trẻ biết giữ gìn đồ dùng cá nhân của mình và của người khác.

+ Xem hình ảnh, video về lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người. 

+ Xem hình ảnh có những thói quen tốt để giữ gìn sức khoẻ: Tập thể dục, ăn uống lành mạnh,…

	

	* Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh



	17
	- Trẻ biết  tránh một  số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

+ Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…

+ Không tự lấy thuốc uống.

+ Không leo trèo bàn ghế lan can.

+ Không nghịch các vật sắc nhọn.

+ Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.

+ Kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm, kêu cứu khi người lạ sờ vào người, hay bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc, dọa nạt…(giới)

+Biết giữ khoảng cách trong một số hoạt động: Vệ sinh cá nhân, ngủ … (Giữa bạn nam, bạn nữ) (giới)
- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, tính mạng

- Học cách không tự ý xâm phạm đến cơ thể của người khác (QCN)
	* Hoạt động chơi

- Đón, trả trẻ: 

+ Trò chuyện nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.

+ Thực hành không đi theo người lạ, không nhận đồ của người lạ

+ Thực hành không được sờ vào các bộ phận trên cơ thể.

- Chơi chiều: 

+ Xem video, hình ảnh về  những hành động nguy hiểm.

+ Xem video, hình ảnh về các bộ phận riêng tư không được phép chạm vào

* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- HĐ Giờ ngủ: Ngủ đúng chỗ

* HĐ lao động

- Thực hành cất bát, thìa đúng quy định


	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Trẻ làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	29
	 Trẻ so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 2 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 


	* Hoạt động học
+ Tách, gộp 1  nhóm đối tượng trong phạm vi 2 thành 2 nhóm.

* Hoạt động chơi:

- Chơi góc:

+ Góc HT: Sử dụng thẻ EM 4: Làm sách đếm. Chơi với bướm, thỏ, cà rốt

- Chơi chiều:

TCM: Thêm bớt vật gì?
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	- Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 2.

	- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm
- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
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	- Trẻ tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 2 thành hai nhóm


	
	
	

	* Trẻ so sánh hai đối tượng
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	- Trẻ biết so sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước: to hơn/nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau
	* Hoạt đông học

+ So sánh 2 đồ vật về kích thước to hơn - nhỏ hơn
* Hoạt động chơi

- Chơi góc:

+ Góc HT: Sử dụng 1 trong các  hoạt động của thẻ EM 21: To hơn và nhỏ hơn.

- Chơi chiều: Sử dụng vở toán
	

	*  Trẻ nhận biết các hình dạng

	34
	- Trẻ biết nhận dạng và gọi tên  các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.


	* Hoạt động học

+ Nhận biết biết gọi tên hình vuông, hình tròn.

* Hoạt động chơi

- Chơi góc:

+ Góc HT: Chơi với các hình vuông, tròn trong thực tế.

- Chơi chiều: Sử dụng vở toán

	

	c. Khám phá xã hội

	* Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
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	- Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng... khi được hỏi, xem tranh.
	- Tên gọi, sản phẩm và ích lợi của  một số nghề phổ biến: Đan lát, thêu, dệt vải, làm chổi,… 


	* Hoạt động học

+ Khám phá về nghề nông

+ Khám phá về nghề chăm sóc sức khỏe

+ Khám phá về nghề xây dựng.

* Hoạt động chơi

- Đón, trả trẻ; Trò chuyện về sản phẩm của một số nghề: nghề nông, nghề xây dựng, đan lát, thêu, dệt vải, làm chổi, xây nhà, cầu cống, nghề bác sĩ,….
- Chơi chiều: 

+ Xem video, hình ảnh về sản phẩm và ích lợi của một số nghề phổ biến ở địa phương.

+ HDTCM: Người làm vườn; Tập quyét sàn như bác lao công
	

	* Nhận biết một lễ hội và danh lam thắng cảnh.
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	- Trẻ kể tên một số lễ hội: Ngày hội 20/11, Ngày 22/12 …. qua  trò chuyện, tranh ảnh, tham quan

	- Ngày nhà giáo việt Nam  20/11

- Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

	* Hoạt động học

+ HĐTN ngày 20/11

+ HĐTN ngày 22/12
* Hoạt động chơi

- Đón, trả trẻ: Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về ngày 20/11, ngày 22/12 để trẻ biết ý nghĩa ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 22/12 là ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	* Nghe hiểu lời nói.
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	- Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn giản, câu mở rộng.

- Nghe các bài hát bài thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.


	* Hoạt động học

+ Thơ: 

- Cô giáo của con 

- Làm bác sĩ”

 - Chú giải phóng quân
+  Truyện

- Gà trống choai và hạt đậu  

- Câu chuyện về chú xe ủi

- TCTV: Vội vội, vàng vàng, kêu toáng lên, tiền tuyến, yên lặng,…)

* Hoạt động chơi
- Chơi đón, trả trẻ: 

+ Nghe các bài hát: Cô và mẹ, vườn cây của ba, tôi bị ốm, cháu yêu cô chú công nhân,…. bài thơ “Cô giáo của con, làm bác sĩ, chú giải phóng quân”.
- Chơi chiều: Nghe các bài thơ: Cô giáo của con, làm bác sĩ; Ca dao: Thợ xây; Đồng dao tục ngữ: Nghề đan nát, câu đố trong chủ đề: Câu đố về cô giáo
	

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày.
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	- Trẻ  nói rõ các tiếng. 


	- Phát âm các tiếng của tiếng Việt.

- Trả lời và đặt câu hỏi: Ai, cái gì, ở đâu, khi nào?

- Đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi phù hợp với tình huống trong giao tiếp (QCN)
	* Hoạt động chơi
- Đón, trả trẻ.

+ Trẻ chào cô, chào bạn, chào bố, chào mẹ,..

+ Trả lời các câu hỏi của cô: Bố con làm nghề gì? mẹ con làm nghề gì? Cô giáo làm nghề gì? Bác sĩ làm việc ở đâu?, Còn bác thợ xây thì làm nghề nghì? 

- Chơi góc
+ PV: Bán hàng, chơi bố con, gia đình,….

+ XD: Xây nhà, vườn hoa, xây bệnh viện,…

- Chơi chiều:

 + Trẻ xem hình ảnh, video về các nghề trong xã hội và đặt ra các câu hỏi cho trẻ trả lời: Hình ảnh trong tranh là ai? Ai đang khám bệnh cho bạn nhỏ? Bác nông dân đang làm gì?

+ Thực hành nói nhu cầu của bản thân: “Con muốn đi chơi cầu trượt”, “Con muốn đi vệ sinh”……
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	- Trẻ  sử dụng được câu đơn, câu ghép.

	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng.
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	- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao
	- Đọc bài thơ, ca dao đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp 

+ Làm bác sỹ

+ Chú giải phóng quân

+ Cô giáo của con 

+ Đọc đồng dao, ca dao: 

- Trâu ơi…….. ngoài đồng trâu ăn”;
- Kéo cưa lừa xẻ….

+ Đọc các câu tục ngữ, câu đố, về nghề nghiệp: Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa….
	* Hoạt động học
Thơ:
+ Làm bác sỹ

+ Chú giải phóng quân

+ Cô giáo của con 

* Hoạt động chơi 

- Chơi chiều: 

+ Đọc đồng dao, ca dao: Trâu ơi…….. ngoài đồng trâu ăn”; Kéo cưa lừa xẻ…

+ Đọc các câu tục ngữ, câu đố, về nghề nghiệp: Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa…
- Góc thư viện: Sử dụng các hoạt động trong thẻ EL 18: Làm sách theo chủ đề Nghề nghiệp

	

	* Trẻ làm quen với việc đọc - viết.

	56
	- Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	- Giữ gìn sách
- Tiếp xúc với chữ,  sách truyện.
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	* Hoạt động chơi

- Chơi đón trả trẻ: Trò chuyện, nghe và xem đọc các quyển sách chủ đề nghề nghiệp.

- Chơi góc: 

+ Góc thư viện: Xem tranh ảnh trong truyện, làm sách tranh, giữ gìn bảo vệ sách

+ Hoạt động chiều 

- Sử dụng vở làm quen chữ cái

	

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

	* Trẻ thể hiện ý thức về bản thân

	60
	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích
	* Hoạt động chơi

- Chơi góc
+ Góc xây dựng: Xây nhà, vườn hoa, ao cá, xây bệnh viện, xây lớp học,…

+ Góc phân vai: Gia đình, nấu ăn, bán hàng, cô giáo, bác sĩ,….

+ Góc học tập: Làm an bum về chủ đề nghề nghiệp, xem sách tranh truyện về các nghề,…

+ Góc NT: Vẽ, tô màu, nặn, trang trí, dán về chủ đề nghề nghiệp,….Xem sách tranh ảnh, làm ambum về chủ đề, chơi với xắc xô, phách tre, đàn, hát các bài hát về chủ đề.
+ Góc TN: Chăm sóc cây

* HĐ lao động

- Trẻ thu dọn đồ chơi ở các góc chơi.
	

	* Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực.

	61
	- Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao  (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...).
	- Thực hiện công việc đơn giản được giao  (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...).
	* Hoạt động chơi
- Chơi chiều: Xem video những hành động thực hiện công việc được giao: Con hãy xếp đồ chơi vào đúng nơi quy định, con hãy chia giấy vẽ cho các bạn.

- Chơi góc: 
+ Góc TH: Chia giấy vẽ cho bạn.

- Chơi chiều: LQ với các loại vở: Chia vở, giấy vẽ , sáp màu….cho các bạn đúng theo ký hiệu
	

	62
	- Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.


	
	

	* Trẻ có hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	67
	- Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp và gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ)

- Yêu mến bố, mẹ, anh, chị, em ruột


	* Hoạt động chơi

- Giờ đón, trả trẻ: Trẻ chào bố, mẹ khi đến lớp và ra về. Cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ.

- Chơi chiều: Lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Chơi ngoài trời: Lấy và cất đồ dùng, đúng nơi quy định.

* Hoạt động lao động

- Thực hành lấy và cất đồ dùng

	

	69
	- Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Chờ đến lượt


	* HĐ ăn, ngủ, vệ sinh 

- HĐ vệ sinh cá nhân

+ Thực hành rửa tay, lau mặt

- HĐ ăn: Chờ đến lượt


	

	70
	- Trẻ cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	- Chơi hoà thuận vui vẻ với các bạn và người khác.

- Chơi vui vẻ với tất cả các bạn và người khác (QCN) 

+ Góc xây dựng

+ Góc phân vai

+ Góc học tập

+ Góc nghệ thuật

+ Góc thiên nhiên
	* HĐ chơi

- Hoạt động góc

+ Góc xây dựng: Xây nhà, trang trại chăn nuôi, Xây bệnh viện, xây lớp học, xây doanh trại bộ đội..
+ Góc phân vai: Bác sĩ, Bán hàng, cửa hàng ăn uống, Cô giáo.....

+ Góc học tập:  Xem sách tranh ảnh, làm sách tranh về các nghề phổ biến…..

+ Góc nghệ thuật: Tô màu, nặn, vẽ đồ dùng các nghề , hát múa, nghe nhạc các nghề....

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây...
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	*  Trẻ cảm xúc và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.

	74
	- Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo vỗ tay, nhún nhảy lắc lư theo bài hát, bản nhạc thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể  chuyện. 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca của dân tộc Kinh, Thái, Mông…) 

- Nghe nhạc cụ dân gian của địa phương: khèn, tính tẩu, sáo, kèn lá…


	* Hoạt động chơi

- Đón trẻ, trả trẻ: 

+ Nghe các bài hát, bản nhạc thiếu nhi, dân ca của dân tộc kinh, thái, mông: Inh lả ơi, cháu thương chú bộ đội, cô giáo miền xuôi,…….. 

+ Nghe nhạc cụ dân gian của địa phương: Khèn, tính tẩu, sáo, kèn lá.

- Thể dục sáng, HĐ ngoại khóa: 

+ Nghe một số bài hát về dân ca: Inh lả ơi,….

	

	75
	- Trẻ vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	- Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình. 


	
	

	* Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	76
	- Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.


	- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.


	* Hoạt động học

- Dạy hát-DVĐ 

+ Lớn lên cháu lái máy cày 
+ Cháu yêu cô chú công nhân
+ Tôi bị ốm

+ Làm chú  bộ đội
- Nghe hát: 

+ Cô giáo miền xuôi

+ Làm bác sĩ

+ Vườn cây của ba

+ Lớn lên em sẽ làm gì
+ Cháu thương chú bộ đội

- Trò chơi âm nhạc: 

+ Ai đoán giỏi

+ Nghe tiếng hát tìm đồ vật

+ Ai nhanh nhất

+ Tai ai tinh 
	

	77
	- Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc( vỗ tay theo phách, nhịp vận động minh họa)
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp (Phách tre, sắc xô…)
	
	

	79
	- Trẻ vẽ các nét thẳng, nét xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ: nét thẳng, nét xiên, ngang, nét cong tròn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	* Hoạt động học
+ Nặn sản phẩm nghề nông

+ Tạo hình theo ý thích từ các NVL khác nhau

+ Vẽ quà tặng chú bộ đội

+ Làm bưu thiếp tặng cô (EDP)

- Trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình của mình, của bạn

* Hoạt động chơi

- GNT: Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ, tô, cắt, xé, dán, nặn để tạo thành sản phẩm theo chủ đề: Ước mơ của bé

+ Dán đồ dùng bác sỹ

- Hoạt động chiều: Sử dụng vở tạo hình
	

	80
	- Trẻ biết xé dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	 - Sử dụng một số kĩ năng xé cắt, dán: xé dải, xé vụn, để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	
	

	81
	- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Sử dụng một số kĩ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn bẹt để tạo ra sản phẩm đơn giản.


	
	

	83
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình
	
	

	* Trẻ thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc, tạo hình)

	84
	- Trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.

	* Hoạt động chơi

- Đón, trả trẻ: Nghe và vận động các bài hát, bản nhạc quen thuộc theo ý thích:  Cô và mẹ…..
- Chơi góc

+ Góc nghệ thuật: Trẻ tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu: Hột hạt, đá, sỏi, cọng rơm để tạo ra sản phẩm theo ý thích. Giữ gìn, bảo vệ, tôn trọng sản phẩm của mình làm ra
	

	85
	- Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích

- Ý thức giữ gìn, bảo vệ, tôn trọng sản phẩm (QCN)
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